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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI NĂM 2013
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ tư về phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1252/TTr-STNMT ngày 19/11/2012 về việc phê duyệt giá đất tỉnh Gia Lai năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2013 sử dụng làm căn cứ và cơ sở để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

3.Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu tiền lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

4. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

6. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

7. Xác định giá khởi điểm trong các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất theo giá thị trường để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003; và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Khi giá đất có biến động do đầu tư cơ sở hạ tầng mới, hoặc có biến động (tăng, giảm) về giá đất thị trường thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng phương án giá đất, đề xuất với Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển chung của địa phương.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đak Pơ và Thủ trưởng các Sở ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, chuyên viên các khối.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đào Xuân Liên


A. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN ĐAK PƠ NĂM 2013
(kèm theo Quyết định số: 34/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)
Bảng 1. Giá đất ở tại Trung tâm hành chính huyện.

Đơn vị tính: đồng/m2

	Loại đường
	Vị trí 1:

Mặt tiền đường phố
	Vị trí 2:

Ngõ hẻm loại 1 có kích thước từ 6 m trở lên
	Vị trí 3:

Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5m đến dưới 6m
	Vị trí 4:

Ngõ hẻm loại 3 có kích thước < 3,5m

	
	
	Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100
	Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại1
	Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100
	Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại2
	Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100
	Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3

	
	
	(2a)
	(2b)
	(3a)
	(3b)
	(4a)
	(4b)

	1A
	1.200.000
	400.000
	180.000
	230.000
	165.000
	130.000
	110.000

	1B
	1.000.000
	320.000
	170.000
	200.000
	150.000
	120.000
	105.000

	1C
	900.000
	280.000
	160.000
	180.000
	145.000
	115.000
	100.000

	1D
	800.000
	240.000
	155.000
	160.000
	140.000
	110.000
	95.000

	2A
	700.000
	200.000
	150.000
	155.000
	135.000
	105.000
	90.000

	2B
	600.000
	160.000
	140.000
	150.000
	130.000
	100.000
	85.000

	2C
	500.000
	155.000
	130.000
	145.000
	125.000
	95.000
	80.000

	2D
	400.000
	150.000
	125.000
	140.000
	120.000
	90.000
	75.000

	3A
	300.000
	145.000
	120.000
	135.000
	110.000
	85.000
	70.000

	3B
	250.000
	140.000
	115.000
	130.000
	100.000
	80.000
	65.000

	3C
	200.000
	130.000
	110.000
	100.000
	90.000
	75.000
	60.000

	3D
	170.000
	120.000
	100.000
	90.000
	80.000
	70.000
	55.000

	3E
	140.000
	100.000
	90.000
	80.000
	70.000
	65.000
	50.000


Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn (ngoài khu vực trung tâm huyện) 
ĐVT: 1.000 đồng/m2


	STT
	Đơn vị hành chính
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5
	Vị trí 6
	Vị trí 7
	Vị trí 8
	Vị trí 9

	1
	Cư An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	1.100
	800
	700
	500
	400 
	
	 
	 
	

	
	Khu vực 2
	600
	500
	200
	140
	120
	100 
	80 
	 
	

	
	Khu vực 3
	60
	50
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tân An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	1.100
	900
	800
	700
	500
	400
	350
	300
	250

	
	Khu vực 2
	300
	250
	200
	150
	100
	80
	 
	 
	

	
	Khu vực 3
	60
	50
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Phú An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	250
	220
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 2
	90
	80
	70
	65
	 
	 
	 
	 
	


	
	Khu vực 3
	60
	45
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	An Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	300
	140
	120
	100
	70
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 2
	70
	 50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 3
	45
	40
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Hà Tam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	160
	140
	120
	100
	
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 2
	80
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 3
	50
	40
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Yang Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	100
	80
	70
	60
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 2
	60
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 3
	40
	30
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Ya Hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu vực 1
	50
	45
	40
	35 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực 3
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Ghi chú: 
- Khu vực áp dụng đối với bảng số 2 “ Bảng giá đất ở tại nông thôn” được xác định như sau:
1. Xã Cư An:

* Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với QL 19.

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường Lê Thị Hồng Gấm, đường phía tây UBND xã Cư An, đường vào trường THCS Nguyễn Du, đường thôn An Sơn (nhà bà mưu), đường giáp ranh thôn An Bình- An Sơn, đường thôn An Bình (đường đội 5 Hiệp An), đường phía tây nghĩa trang An Sơn, đường thôn An Thuận (nhà ông Tài), đường giáp ranh thôn An Thuận – Chí Công, đường vào Tịnh Xá Ngọc Túc, đường đội 3 thôn Chí Công (nhà bà Sáu Đẹt), đường cạnh phía tây Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT, đường thôn Thuận Công (vào nghĩa địa), đường thôn An Định (vào núi Đá lửa), đường vào trụ sở thôn An Cư, đường phía đông nhà máy gạch Tuynel, đường đội 2 Hiệp An, đường đi Hầm Đá, đường phía nam trường PTTH Nguyễn Trãi.

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Cư An.

2. Xã Tân An:
*Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với QL 19, Đường QH số 1, 2, 3, 4 - khu QH trung tâm chợ Chí Công.

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường vào chùa Tân Hòa, Hoađường Ri, đường BTXM vào xóm Chí Thành, đường từ nhà ông Sự đến nhà ông Tuyền, đường BTXM phía đông cây xăng dầu Nhơn Tín, đường sau trụ sở thôn Tân Sơn, đường phía đông nhà thờ An Sơn, đường BTXM phía tây cầu Taly, đường quy hoạch số 5- khu QH chợ Chí Công, đường đi Tư Lương, đường vào trường Mạc Đĩnh Chi, đường đi Phú An (đường Ya Hội giai đoạn I), đường đi Yang Bắc.

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Tân An.

3. Xã Phú An: 

* Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với đường 667.

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường đi Ya Hội (cả đường cũ và đường mới), đường vào thôn An Lợi, đường dọc theo Suối Cái, đường vào thôn An Hòa, đường dọc mương thủy lợi Phú An, đường thôn An Phú .

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Phú An.
4. Xã An Thành:

* Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với đường QL 19, đường Trường Sơn Đông.

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường vào Xã Nam, đường Sầm, đường đi khu Tam Quan, đường quy hoạch số 6 

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã An Thành.

5. Xã Hà Tam:

* Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với đường QL 19.

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường vào đồi Thông, đường 662, đường vào trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, đường sau trường tiểu học Trần Quang Khải, đường phía Tây trường Tiểu học Trần Quang Khải, đường vào làng H'way, đường vào thôn 2, đường hẻm dọc phía tây hồ Trung đoàn 7, đường hẻm dọc phía đông hồ Trung đoàn 7.

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Hà Tam.

6. Xã Yang Bắc:

* Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với đường Trường Sơn Đông, đường 667.

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường đi Yang Bắc.

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Yang Bắc.

7. Xã Ya Hội

* Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp với đường đi Ya Hội, đường BTXM làng Groi II. 

* Khu vực 2: Đất có mặt tiền giáp với các đường rộng hơn 3 mét.

* Khu vực 3: Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Ya Hội.

- Các “Vị trí” của khu vực 3 của tất cả các xã áp dụng đối với bảng số 2 “ Bảng giá đất ở tại nông thôn” được xác định như sau:

* Vị trí 1: Đất có mặt tiền giáp với các đường rộng hơn 3 mét (trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).

* Vị trí 2: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường rộng hơn 2 mét đến 3 mét

* Vị trí 3: Tất cả các tuyến đường còn lại trên địa bàn từng xã.

Bảng số 3 : Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:
- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khu trung tâm hành chính huyện được tính bằng 80% gía đất ở theo loại đường, vị trí tương ứng tại trung tâm huyện.

- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn được tính bằng 80% giá đất ở theo khu vực, vị trí tương ứng.

* Giá đất phi nông nghiệp khác được xác định theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo khu vực, vị trí tương ứng. 

Bảng 4: Bảng giá đất trồng cây lâu năm.

Đơn vị tính: đồng/m2
	STT
	Đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Đak Pơ
	8.100
	6.400
	5.100
	4.000

	2
	Xã Cư An
	8.100
	6.400
	5.100
	4.000

	3
	Xã Tân An
	8.100
	6.400
	5.100
	4.000

	4
	Xã Phú An
	7.300
	5.800
	4.600
	3.700

	5
	Xã An Thành
	7.300
	5.800
	4.600
	3.700

	6
	Xã Hà Tam
	7.300
	5.800
	4.600
	3.700

	7
	Xã Yang Bắc
	7.300
	5.800
	4.600
	3.700

	8
	Xã Ya Hội
	6.600
	5.300
	4.200
	3.400


Bảng 5: Bảng giá đất trồng lúa nước (lúa 2 vụ):

Đơn vị tính: đồng/m2
	STT
	Đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Đak Pơ
	18.000
	14.400
	11.500
	9.200

	2
	Xã Cư An
	18.000
	14.400
	11.500
	9.200

	3
	Xã Tân An
	18.000
	14.400
	11.500
	9.200

	4
	Xã Phú An
	16.200
	13.000
	10.400
	8.300

	5
	Xã An Thành
	16.200
	13.000
	10.400
	8.300

	5
	Xã Hà Tam
	16.200
	13.000
	10.400
	8.300

	7
	Xã Yang Bắc
	16.200
	13.000
	10.400
	8.300

	8
	Xã Ya Hội
	14.600
	11.700
	9.400
	8.800


* Giá đất trồng lúa nước 1 vụ được tính bằng 60% giá đất trồng lúa nước 2 vụ theo đơn vị hành chính và vị trí tương ứng.

Bảng 6: Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại 
 Đơn vị tính: đồng/m2  
	STT
	Đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Đak Pơ
	9.000
	8.100
	6.500
	5.200

	2
	Xã Cư An
	9.000
	8.100
	6.500
	5.200

	3
	Xã Tân An
	9.000
	8.100
	6.500
	5.200

	4
	Xã Phú An
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	5
	Xã An Thành
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	6
	Xã Hà Tam
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	7
	Xã Yang Bắc
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	8
	Xã Ya Hội
	7.300
	5.800
	4.600
	3.700


* Giá đất nông nghiệp khác: được xác định theo giá các loại đất nông nghiệp liền kề có cùng vị trí của xã. Nếu không có loại đất nông nghiệp liền kề thì áp dụng giá loại đất nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất theo vị trí của xã.

Bảng 7: Bảng giá đất rừng sản xuất. 
 Đơn vị tính: đồng/m2
	 STT
	Đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Đak Pơ
	6.300
	5.000
	4.000
	3.200

	2
	Xã Cư An
	6.300
	5.000
	4.000
	3.200

	3
	Xã Tân An
	6.300
	5.000
	4.000
	3.200

	4
	Xã Phú An
	5.700
	4.600
	3.700
	3.000

	5
	Xã An Thành
	5.700
	4.600
	3.700
	3.000

	6
	Xã Hà Tam
	5.700
	4.600
	3.700
	3.000

	7
	Xã Yang Bắc
	5.700
	4.600
	3.700
	3.000

	8
	Xã Ya Hội
	5.100
	4.000
	3.200
	2.600


* Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: được tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất theo vị trí và đơn vị hành chính tương ứng.

Bảng 8: Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản. 
 Đơn vị tính: đồng/m2 
	STT
	Đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Đak Pơ
	9.000
	8.100
	6.500
	5.200

	2
	Xã Cư An
	9.000
	8.100
	6.500
	5.200

	3
	Xã Tân An
	9.000
	8.100
	6.500
	5.200

	4
	Xã Phú An
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	5
	Xã An Thành
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	6
	Xã Hà Tam
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	7
	Xã Yang Bắc
	8.100
	6.500
	5.200
	4.200

	8
	Xã Ya Hội
	7.300
	5.800
	4.600
	3.700


Ghi Chú:

* Đối với đất sông suối, kênh, rạch, mặt nước chuyên dùng:
- Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản thì áp dụng khung giá đất nuôi trồng thuỷ sản theo vị trí và đơn vị hành chính tương ứng;

- Nếu sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng, khai thác thuỷ sản thì áp dụng vào giá đất phi nông nghiệp liền kề. Nếu không có giá đất phi nông nghiệp liền kề thì áp dụng giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất theo loại đường, khu vực và vị trí tương ứng.

 Vị trí của các bảng giá đất 4, 5, 6, 7, 8 được xác định như sau:

* Vị trí 1:

- Đối với các xã Đak Pơ, Cư An, Tân An được xác định như sau:


+ Đất dọc theo quốc lộ 19 tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên 100 mét.

- Đối với các xã Hà Tam, An Thành, Phú An, Yang Bắc được xác định như sau:


+ Đất dọc theo quốc lộ 19, đường Đông Trường Sơn, đường 667 tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên 100 mét.

- Đối với xã Ya Hội được xác định như sau:

+ Đất đi Ya Hội (đường đi Ya Hội gồm cả đường cũ và đường mới), đường BTXM làng Groi II tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên 100 mét.

* Vị trí 2:

- Đối với các xã Đak Pơ, Cư An, Tân An được xác định như sau:



+ Đất dọc theo quốc lộ 19 tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên từ mét > 100 đến mét thứ 200.

+ Đất dọc theo các đường có tên trong bảng giá đất ở (trừ đường quốc lộ 19) tính từ chỉ giới xây dựng trở ra mỗi bên 100 mét.

- Đối với các xã Hà Tam, An Thành, Phú An, Yang Bắc được xác định như sau:


+ Đất dọc theo quốc lộ 19, đường Đông Trường Sơn, đường 667 tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên từ mét > 100 mét đến mét thứ 200.

+ Đất dọc theo các đường có tên trong bảng giá đất ở (trừ các đường: quốc lộ 19, đường Đông Trường Sơn, đường 667) tính từ chỉ giới xây dựng trở về mỗi bên 100 mét.

- Đối với xã Ya Hội được xác định như sau:

+ Đất dọc theo đường đi Ya Hội (gồm cả đường cũ và đường mới), đường BTXM làng Groi II tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên từ mét > 100 mét đến mét thứ 200.

+ Đất dọc theo các đường có bề mặt đường rộng hơn 2,5m tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên 100 mét.

* Vị trí 3:

- Đối với các xã Đak Pơ, Cư An, Tân An được xác định như sau:

+ Đất dọc theo quốc lộ 19 tính từ tim đường ra mỗi bên từ mét >200 đến mét thứ 300.

+ Đất dọc theo các đường có tên trong bảng giá đất ở (trừ đường quốc lô 19) tính từ tim đường về mỗi bên từ mét > 100 mét đến mét thứ 200.

+ Đất dọc theo các đường có bề rộng mặt đường rộng hơn 2,5m tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên 100 mét.

- Đối với các xã Hà Tam, An Thành, Phú An, Yang Bắc được xác định như sau:

+ Đất dọc theo quốc lộ 19, đường Đông Trường Sơn, đường 667 tính từ tim đường trở ra mỗi bên từ mét >200 đến mét thứ 300. 

+ Đất dọc theo các đường có tên trong bảng giá đất ở (trừ các đường: quốc lộ 19, đường Đông Trường Sơn, đường 667) tính từ tim đường về mỗi bên từ mét > 100 m đến mét thứ 200.

- Đối với xã Ya Hội được xác định như sau: 

+ Đất dọc đường đi Ya Hội (đường đi Ya Hội gồm cả đường cũ và đường mới), đường BTXM làng Groi II tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi từ mét > 200 mét đến mét thứ 300.

+ Đất dọc theo các đường có bề mặt đường rộng hơn 2,5m tính từ chỉ giới xây dựng về mỗi bên từ mét > 100 mét đến mét thứ 200.

* Vị trí 4: Tất cả các tuyến đường còn lại.

Bảng 9: Bảng giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; đất nông nghiệp trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong phạm vi khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn:

Giá đất được tính bằng 1,5 lần giá đất trồng cây lâu năm tại vị trí 1 theo đơn vị hành chính tương ứng. 

B. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

(kèm theo Quyết định số: 34/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

Bảng 1: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu trung tâm huyện

Đơn vị tính: đồng/m2
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	ĐOẠN ĐƯỜNG
	NĂM 2013

	
	
	Từ nơi
	Đến nơi
	LOẠI ĐƯỜNG
	VỊ TRÍ
	GIÁ ĐẤT

	1
	Quốc lộ 19
	RG xã Đak Pơ
	Cầu 23(Cầu Cư An)
	2C
	1
	500.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 3
	1A
	1
	1.200.000

	
	
	Tiếp
	Km 93
	2C
	1
	500.000

	
	
	Tiếp
	Km95 (Suối Đak Pơ)
	2D
	1
	400.000

	2
	Đường QH số 1 
	Đường QH số 19
	Đường QH số 18
	3A
	1
	300.000

	
	
	Tiếp
	Quốc lộ 19
	1C
	1
	900.000

	
	
	Tiếp
	Đường số 4
	2A
	1
	700.000

	
	
	Tiếp
	Hết đường
	3A
	1
	300.000

	3
	Đường QH số 2 
	Đường QH số 19
	Đường QH số 18
	2D
	1
	400.000

	
	
	Tiếp
	QL 19
	1C
	1
	900.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 4
	1B
	1
	1.000.000

	
	
	Tiếp
	Đường D20
	2C
	1
	500.000

	4
	Đường QH số 3 
	Đầu đường
	Đường QH số 17
	2D
	1
	400.000

	
	
	Tiếp
	Quốc lộ 19
	2A
	
	700.000

	
	
	Tiếp
	Đường D20
	2C
	1
	500.000

	5
	Đường QH số 4 
	Quốc lộ 19
	ranh giới phía đông trung tâm sát hạch lái xe Gia Lai
	3C
	1
	200.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 3
	2D
	1
	400.000

	
	
	Tiếp
	Đường số 1
	2A
	1
	700.000

	6
	Đường QH số 10 
	Đường QH số1
	Đường QH số 11
	2B
	1
	600.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 12
	3A
	1
	300.000

	7
	Đường QH số 11 
	Đường QH số 6
	Đường D20
	2D
	1
	400.000

	8
	Đường QH số 12 
	Đường QH số 6
	Đường D20
	3A
	1
	300.000

	9
	Đường QH số 13 
	Đường QH số 1
	Đường QH số 2
	2B
	1
	600.000

	10
	Đường QH số 15 
	Quốc lộ 19
	Đường QH số 17
	2B
	1
	600.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 18
	2D
	1
	400.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 19
	3C
	1
	200.000

	11
	Đường QH số 16 
	Quốc lộ 19
	Đường QH số 17
	2B
	1
	600.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 18
	2D
	1
	400.000

	12
	Đường QH số 17
	Đường QH số 15
	Đường QH số 16
	2C
	1
	500.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 1
	2B
	1
	600.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 2
	1D
	1
	800.000

	
	
	Tiếp
	Hết ranh giới tường \rào phía tây bệnh viện
	2A
	1
	700.000

	
	
	Tiếp
	Hết đường (giáp đường vào thôn 4)
	3E
	1
	140.000

	13
	Đường QH số 17B 
	Đường số 1
	Đường số 2
	2D
	1
	400.000

	14
	Đường QH số 18 
	Đường QH số 2
	Đường QH số 1
	2C
	1
	500.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 16
	2D
	1
	400.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 15
	3C
	1
	200.000

	15
	Đường QH số 19 
	Đường QH số 2
	Đường QH số 15
	3C
	1
	200.000

	16
	 Các đường phía nam trường Trần Q.Tuấn
	Đường qui hoạch số 5,7, 8, 9.
	2B
	1
	 600.000

	17
	Đường QH số 6
	Đường QH số 2
	Đường QH số 1
	2A
	1
	700.000

	
	
	Tiếp
	Hết đường
	2C
	1
	500.000

	18
	Đường vào đội 6

 (vào thôn 3)
	D20
	Cầu gỗ
	3A
	1
	300.000

	
	
	Tiếp
	Suối Đèo Nai
	3C
	
	200.000

	
	
	Các đường nhánh của đoạn trên
	3E
	1
	 140.000

	19
	Đường vào khu TĐC thôn 4
	Quốc lộ 19
	Hết đường nhựa
	3C
	1
	200.000

	
	
	Tiếp
	RG xã An Thành
	3E
	1
	140.000

	20
	Đường thứ 1 vào khu dân cư phía bắc QL 19 

(nhà Chín Chí)
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3A
	1
	300.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba thứ hai
	3D
	1
	170.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba (nhà bà Hoa)
	3E
	1
	140.000

	21
	 Đường phía đông Hạt quản lý đường bộ
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ nhất
	3D
	1
	170.000

	22
	Đường thứ 2 vào khu dân cư phía bắc QL 19 

(vào trường Đinh Tiên Hoàng)
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3B
	1
	250.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba thứ hai
	3C
	1
	200.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba thứ ba
	3E
	1
	140.000

	23
	Đường thứ 3 vào khu dân cư phía bắc QL 19 

(vào trụ sở thôn 1)
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3B
	1
	250.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba thứ hai
	3C
	1
	200.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba thứ ba
	3E
	1
	140.000

	24
	Đường Từ cổng trường Đinh Tiên Hoàng đến nhà ông Thuyết
	Cổng trường Đinh Tiên Hoàng
	Hết ranh giới phía đông thửa đất ở hộ ông Thuyết
	3E
	1
	140.000

	25
	Đường vào khu dân cư phía nam  QL 19-đông cầu23

(nhà ông Thực)
	Quốc lộ 19
	Tiếp giáp đất Trung đoàn BB 38
	3E
	1
	140.000

	26
	Đường thứ 1 vào khu dân cư phía nam QL 19

 (nhà Ba Nga)
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3B
	1
	250.000

	
	
	Tiếp
	Suối Cà Tung
	3D
	1
	170.000

	27
	Đường thứ 2 vào khu dân cư phía nam QL 19

(vào nhà Lan Dần)
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3B
	1
	250.000

	
	
	Tiếp
	Suối Ca Tung
	3C
	1
	200.000

	28
	Đường thứ 3 vào khu dân cư phía nam QL 19

(Trạm Ytế Đak Pơ)
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3B
	1
	250.000

	
	
	Tiếp
	Hết đường
	3C
	1
	200.000

	29
	Đường vào làng Len tô
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3C
	1
	200.000

	
	
	Tiếp
	Cống
	3E
	1
	140.000

	30
	Đường vào làng H'Ven
	Quốc lộ 19
	Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19
	3C
	1
	200.000

	
	
	Tiếp
	Suối Ca Tung
	3E
	1
	140.000

	31
	Đường QH phía tây Chi cục Thi hành án
	Đường số 4 nối dài
	Hết đường
	3E
	1
	140.000

	32
	Đường QH phía bắc sân vận động
	Đường QH phía tây Chi cục Thi hành án
	Hết đường
	3E
	1
	140.000

	33
	Đường QH phía tây trường PTTH Y Đôn
	Đường số 4 nối dài
	Hết đường
	3C
	1
	200.000

	34
	Đường QH phía đông nhà ở giáo viên trường PTTH Y Đôn
	Đường số 4 nối dài
	Hết đường
	3C
	1
	200.000

	35
	Đường D20
	Đường QH số 3
	Đường QH số 12
	2A
	1
	700.000

	36
	Đường D22
	Đường QH số 3
	Đường QH số 12
	3A
	1
	300.000

	37
	Đường D21
	Đường QH số 17
	Ranh giới tường rào phía bắc công an huyện 
	2A
	1
	300.000

	
	
	Tiếp
	Giáp đường quy hoạch số 4 nối dài
	3D
	1
	170.000


Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn ngoài khu vực trung tâm huyện 
ĐVT: đồng/m2
	TT
	ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	ĐOẠN ĐƯỜNG
	KHU VỰC
	VỊ TRÍ
	GIÁ ĐẤT

	
	
	Từ nơi
	Đến nơi
	
	
	

	I.
	Xã Cư An

	1
	Quốc lộ 19
	Ranh giới thị xã An Khê
	Km 83
	1
	2
	800.000

	
	
	Tiếp
	Tim đường vào Tịnh Xá Ngọc Túc
	1
	1
	1.100.000

	
	
	Tiếp
	Tim đường phía đông nhà máy gạch Tuynel
	1
	3
	700.000

	
	
	Tiếp
	Tim đường vào nhà máy gạch Tuynel
	1
	5
	300.000

	
	
	Tiếp
	Giáp ranh giới xã Đak Pơ
	1
	4
	500.000

	2
	Lê Thị Hồng Gấm

(Cư An)
	Quốc lộ 19
	Đường Đội II qui hoạch
	2
	1
	600.000

	
	
	Tiếp
	Hết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi
	2
	2
	500.000

	3
	Đường phía tây UBND xã Cư An
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ nhất
	2
	5
	120.000

	
	
	Tiếp
	Hết đường BTXM
	2
	6
	100.000

	4
	Đường vào trường THCS Nguyễn Du
	Quốc lộ 19
	Hết đường BTXM
	2
	5
	120.000

	5
	Đường thôn An Sơn

(Nhà bà Mưu)
	Quốc lộ 19
	Giáp ranh đường thôn An Bình-An Sơn
	2
	6
	100.000

	6
	Đường GR thôn An Bình – An Sơn 

(đường đội 4 Hiệp An)
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ nhất
	2
	6
	100.000

	7
	Đường thôn An Bình (đường đội 5 Hiệp An) 
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ nhất
	2
	6
	100.000

	8
	Đường phía tây nghĩa trang An Sơn 
	Quốc lộ 19
	Hết đường BTXM
	2
	6
	100.000

	9
	Đường thôn An Thuận

(Nhà ông Tài)
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ 3
	2
	6
	100.000

	
	
	Tiếp
	Giáp đường Tịnh Xá Ngọc Túc
	2
	7
	80.000

	10
	Đường RG thôn An Thuận – Chí Công
	Quốc lộ 19
	Hết đường BTXM
	2
	6
	100.000

	11
	Đường vào Tịnh Xá Ngọc Túc 
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ nhất
	2
	5
	120.000

	
	
	Tiếp
	Hết khu QH Gò Rau Trai
	2
	7
	80.000

	12
	Đường Đội 3 thôn Chí Công 

 (Nhà bà Sáu Đẹt)
	Quốc lộ 19
	Đường cạnh phía tây chi nhánh ngân hàng NNPTNT
	2
	6
	100.000

	13
	Đường cạnh phía tây chi nhánh ngân hàng NNPTNT
	Quốc lộ 19
	Hết đường BTXM
	2
	6
	100.000

	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đường thôn Thuận Công (tuyến đường vào nghĩa địa)
	Quốc lộ 19
	Tiếp giáp đất nghĩa địa
	2
	6
	100.000

	15
	Đường thôn An Định (tuyến đường đi núi Đá lửa) 
	Quốc lộ 19
	Ngã ba thứ hai
	2
	3
	200.000

	
	
	Tiếp
	Hết đường
	2
	4
	140.000

	16
	Đường vào trụ sở thôn An Cư
	Quốc lộ 19 
	Ngã ba thứ nhất
	2
	7
	80.000

	17
	Đường phía đông nhà máy gạch Tuynel

 (nhà ông Hường)
	Quốc lộ 19 
	Ngã ba thứ nhất
	2
	7
	80.000

	18
	Đường đội 2 Hiệp An 
	Ngã ba thứ nhất
	Lê Thị Hồng Gấm
	2
	6
	100.000

	19
	Đường đi Hầm Đá
	Lê T. Hồng Gấm 
	Ngã ba đi đường QH đội II thôn Hiệp An
	2
	6
	100.000

	20
	Đường phía nam trường PTTH Nguyễn Trãi
	Lê Thị Hồng Gấm 
	Cống
	2
	6
	100.000

	21
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét (trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).
	3
	1
	60.000

	22
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 2 m đến 3 m.
	3
	2
	50.000

	23
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Cư An.
	3
	3
	40.000

	II
	Xã Tân An

	 1
	QL 19
	Ranh giới thị xã An Khê
	Km 83
	1
	3
	800.000

	
	
	Tiếp
	Tim đường vàoTịnh Xá Ngọc Túc
	1
	1
	1.100.000

	
	
	Tiếp
	Tim đường phía đông nhà máy gạch Tuynel
	1
	4
	700.000

	
	
	Tiếp
	Tim đường vào nhà máy gạch Tuynel
	1
	6
	300.000

	
	
	Tiếp
	Giáp ranh giới xã Đak Pơ
	1
	5
	500.000

	2
	Đường vào chùa Tân Hòa
	QL 19
	Nghĩa địa
	2
	3
	200.000

	3
	Đường Ri 

(Tân An)
	Quốc lộ 19
	Ngã ba trụ sở thôn Tân Tụ
	2
	3
	200.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba

(giáp thửa đất nông nghiệp hộ ông Trần Văn Thông)
	2
	5
	100.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba (giáp thửa đất ở hộ ông Huỳnh Tý)
	2
	6
	 80.000

	
	
	Tiếp
	Ngã 3 tiếp giáp với đường đi Tư Lương
	2
	4
	150.000

	4
	Đường BTXM vào

xóm Chí Thành
	QL 19
	Hết RG thửa đất hộ ông Nguyễn Lợi
	2
	5
	100.000

	5
	Đường Từ nhà ông Sự đến nhà ông Tuyền
	QL 19
	Hết RG thửa đất ông Tuyền
	2
	5
	100.000

	6
	Đường BTXM phía

đông cây xăng Nhơn Tín 
	Quốc lộ 19
	Hết đường BTXM 
	2
	5
	100.000

	7
	Đường sau trụ sở thôn Tân Sơn
	Quốc lộ 19
	Hết đường 
	2
	5
	150.000

	8
	Đường phía đông nhà thờ An Sơn
	Quốc lộ 19
	Ngã tư thứ nhất

(tiếp giáp đường phía đông cây xăng Nhơn Tín)
	2
	5
	100.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba trụ sở thôn Tân Tụ
	2
	6
	80.000

	9
	Đường BTXM phía tây cầu Taly
	QL 19
	Hết đường BTXM
	2
	5
	100.000

	10
	Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Quốc lộ 19
	Đường QH số 4 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	3
	800.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	7
	300.000

	11
	Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Quốc lộ 19
	Đường QH số 4 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	2
	900.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	7
	300.000

	12
	Đường QH số 3 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	2
	900.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 3A -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	7
	350.000

	
	
	Tiếp
	Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	9
	250.000

	13
	Đường QH số 4 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	1
	5
	500.000

	14
	Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công 
	Quốc lộ 19
	Hẻm phía nam đường QH số 3
	2
	1
	300.000

	
	
	Tiếp
	Giáp đường đi Tân Lương
	2
	3
	200.000

	15
	Đường đi Tư Lương
	Quốc lộ 19
	Đường vào nhà thờ Đồng Sơn
	2
	1
	300.000

	
	
	Tiếp 
	Ngã 3 đi trạm bơm Tân Hội
	2
	3
	200.000

	
	
	Tiếp
	Tiếp giáp đường Ya Hội (giai đoạn 1)
	2
	4
	150.000

	16
	Đường vào trường Mạc Đĩnh Chi
	Quốc lộ 19
	Hết đường
	2
	5
	100.000

	17
	Đường đi Phú An

 (ngã 3 Đồng chè đi vào)

(đường Ya Hội GĐ 1)
	Quốc lộ 19
	Cống thứ 3
	2
	2
	250.000

	
	
	Tiếp
	Giáp đường 667 (đường 674 cũ)
	2
	4
	150.000

	18
	Đường đi Yang Bắc
	Ngã ba Long Khánh
	Giáp RG xã Yang Bắc
	2
	5
	100.000

	19
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét (trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).
	3
	1
	60.000

	20
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 2 mét đến 3 mét.
	3
	2
	50.000

	21
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Tân An.
	3
	3
	40.000

	 II
	Xã Phú An 

	1
	Đường 667 
	Ranh giới thị xã An Khê
	Trường Tiểu học Đống Đa
	1
	1
	250.000

	
	
	Tiếp
	Cầu Tờ Đo
	1
	2
	 220.000

	
	
	Tiếp
	Km số 7
	1
	3
	150.000

	
	
	Tiếp
	Ranh giới xã Yang Bắc
	1
	2
	200.000

	2
	Đường đi Ya Hội

(đường cũ)
	Ranh giới thị xã An Khê
	Cống phía bắc ngã ba đi thôn An Hòa
	2
	3
	70.000

	
	
	Tiếp
	Ranh giới xã Ya Hội
	2
	4
	65.000

	3
	Đường đi Ya Hội

(đường mới)
	Ngã ba đường 667 
	Ranh giới phía Đông trường Phan Bội Châu
	2
	1
	90.000

	
	
	Tiếp
	Ranh giới xã Ya Hội
	2
	4
	65.000

	4
	Đường vào thôn An Lợi 
	Ranh giới thị xã An Khê
	Ngã ba thứ nhất
	3
	1
	65.000

	5
	Đường dọc theo Suối Cái 
	Tỉnh lộ 667
	Đường liên thôn An Phong
	3
	1
	65.000

	6
	Đường vào thôn An Hòa 
	Tỉnh lộ 667
	Đường liên thôn An Phong
	2
	2
	80.000

	7
	Đường dọc mương thủy lợi Phú An 
	Tỉnh lộ 667
	Ngã 3 thứ ba
	2
	2
	80.000

	
	
	Tiếp
	Đường liên thôn An Phong
	2
	4
	65.000

	8
	Đường thôn An Phú
	Tỉnh lộ 667
	Đường đội 1 thôn An Phú
	3
	1
	65.000

	9
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét ( trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).
	3
	1
	60.000

	10
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 2 mét đến 3 mét.
	3
	2
	45.000

	11
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Phú An.
	3
	3
	35.000

	IV
	Xã An Thành
	 

	1
	Quốc lộ 19
	Km95 (Suối Đak Pơ)
	Km96 (Đỉnh dốc 15%)
	1
	1
	300.000

	
	
	Tiếp
	Cổng trường Kim Đồng
	1
	4
	100.000

	
	
	Tiếp
	Cầu 25 (cầu LukKut)
	1
	2
	140.000

	
	
	Tiếp
	Ranh giới xã Hà Tam
	1
	4
	100.000

	2
	Đường vào xã Nam
	Quốc lộ 19
	Cống chân dốc đá (giáp đường Trường Sơn Đông)
	2
	1
	70.000

	3
	Đường Sầm
	Quốc Lộ 19
	Mét thứ 250 tính từ chỉ giới Quốc Lộ 19
	2
	2
	50.000

	4
	Đường đi khu Tam Quan
	Quốc Lộ 19
	Hết đường
	2
	2
	50.000

	5
	Đường QH số 6
	Quốc Lộ 19
	Hết đường
	2
	2
	50.000

	6
	Đường Trường Sơn Đông
	Quốc Lộ 19 (phía Bắc đường)
	Qua cầu Ván về phía bắc 200 mét
	1
	3
	120.000

	
	
	Tiếp
	Giáp ranh huyện K'bang
	1
	5
	70.000

	
	
	Quốc lộ 19 (phía Nam đường)
	Ranh giới phía nam thửa đất số 58, tờ bản đồ 35
	1
	3
	120.000

	
	
	Tiếp
	Giáp RG xã Yang Bắc
	1
	5
	70.000

	7
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét (trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).
	3
	1
	45.000

	8
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng từ 2 mét đến 3 mét.
	3
	2
	40.000

	9
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã An Thành
	3
	3
	35.000

	V
	Xã Hà Tam

	1
	Quốc lộ 19
	Ranh giới xã An Thành
	Km 103
	1
	3
	120.000

	
	
	Tiếp
	Cầu 27(cầu Hà Tam)
	1
	4
	100.000

	
	
	Tiếp
	Km 106
	1
	1
	160.000

	
	
	Tiếp
	Hết ranh giới phía Tây Trung đoàn 7
	1
	2
	140.000

	
	
	Tiếp
	Km 108
	1
	3
	120.000

	
	
	Tiếp
	RG. Huyện Mang Yang
	1
	4
	100.000

	2
	Đường vào đồi Thông
	Quốc lộ 19
	Hết đường
	2
	1
	80.000

	3
	Đường 662
	Quốc lộ 19
	Ngã ba vào làng Krông Hra
	2
	2
	60.000

	4
	Đường vào trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Quốc lộ 19
	Cống (Cổng trường)
	2
	2
	60.000

	5
	Đường sau trường Tiểu học Trần Quang Khải
	Đường vào trường cấp II
	Đường vào làng H'way
	2
	2
	60.000

	6
	Đường phía tây trường Tiểu học Trần Quang Khải
	Quốc lộ 19
	Đường sau trường Tiểu học Trần Quang Khải
	2
	2
	60.000

	7
	Đường vào làng H'way (Hà Tam)
	Quốc lộ 19
	Cống
	2
	2
	60.000

	8
	Đường vào thôn 2 
	Quốc lộ 19
	Cống (Cầu Ngầm)
	2
	2
	60.000

	9
	Đường hẻm dọc phía tây hồ Trung đoàn 7 
	Quốc lộ 19
	Tiếp giáp đất Trung đoàn 7
	2
	2
	60.000

	10
	Đường hẻm dọc phía đông hồ Trung đoàn 
	Quốc lộ 19
	Tiếp giáp đất Trung đoàn 7
	2
	2
	60.000

	11
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét (trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).
	3
	1
	50.000

	12
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng từ 2 mét đến 3 mét.
	3
	2
	40.000

	13
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Hà Tam.
	3
	3
	35.000

	VI 
	Xã Yang Bắc

	1
	Đường đi Yang Bắc (ngã 3 Long Khánh đi vào)
	Ranh giới xã Yang Bắc
	Hồ thôn Trang
	2
	1
	60.000

	
	
	Tiếp
	Ranh giới phía bắc trường Đào Duy Từ (C2)
	2
	2
	40.000

	
	
	Tiếp
	Cách trường Đào Duy Từ (C1) về phía nam 100 mét
	2
	1
	60.000

	
	
	Tiếp 
	Tiếp giáp với đường Trường Sơn Đông
	2
	2
	40.000

	2
	Đường Trường Sơn Đông
	Ranh giới xã An Thành
	Cách ngã ba vào làng Krông Hra về phía bắc 100 mét
	1
	4
	60.000

	
	
	Tiếp
	Giáp ranh giới huyện Kông Chro
	1
	3
	70.000

	3
	Đường 667
	Ranh giới xã Phú An
	Suối đá
	1
	1
	100.000

	
	
	Tiếp theo 
	RG huyện Kông Chro
	1
	2
	80.000

	4
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét (trừ các đường đã xác định tại khu vực 1, khu vực 2).
	3
	1
	40.000

	5
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 2 mét đến 3 mét.
	3
	2
	30.000

	6
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Yang Bắc.
	3
	3
	20.000

	VII
	Xã Ya Hội

	1
	Đường đi Ya Hội

( Đi từ thị xã An Khê vào xã Ya Hội)
	RG xã Phú An
	Ngã ba thứ nhất làng Groi II
	1
	4
	35.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba làng Ghép
	1
	1
	50.000

	
	
	Tiếp
	Ngã ba làng Bung
	1
	2
	45.000

	
	
	Tiếp
	RG xã Phú An
	1
	3
	40.000

	2
	Đường BTXM làng Groi II
	Đầu đường
	Hết đường
	1
	1
	50.000

	3
	Đất có mặt tiền tiếp giáp với các đường rộng hơn 3 mét.
	2
	1
	30.000

	4
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Ya Hội
	3
	1
	20.000
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